
VŨ ĐÌNH KẾT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 75 SỐ TC: 5

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.84.05.75.0CÐ KT 1619/06/97HươngHuỳnh Thị Kiều03101510381

5.47.04.70.0CÐ KT 1628/09/1998AnhĐinh Thu03101610012

6.06.05.77.0CÐ KT 1630/10/1998AnhHuỳnh Duy03101610033

6.77.05.79.0CÐ KT 1631/10/1998BảoNguyễn Thái03101610054

4.64.04.77.0CÐ KT 1625/12/1998BảoViên Chí03101610065

5.86.04.79.0CÐ KT 1630/12/1998ĐăngKhưu Hoàng03101610106

5.36.05.32.0CÐ KT 1617/10/1998HàTạ Thu03101610117

6.27.04.310.0CÐ KT 1615/05/1998HạnhĐặng Lý Hồng03101610138

6.37.05.75.0CÐ KT 1603/01/1998HằngNguyễn Thanh03101610149

5.44.06.77.0CÐ KT 1608/01/1998HậuTrần Thị Út031016101510

5.55.05.77.0CÐ KT 1629/12/1998HiếuNguyễn Minh031016101811

5.86.05.27.0CÐ KT 1605/01/1998KhangNguyễn Duy031016102712

4.24.03.77.0CÐ KT 1611/11/1998KhoaTrần Đăng031016103013

3.93.04.75.0CÐ KT 1610/10/1998LànhBùi Thị031016103114

5.36.05.70.0CÐ KT 1604/12/1998NghĩaHuỳnh Trung031016104515

5.85.05.710.0CÐ KT 1626/04/1998NgọcTrần Kim031016104616

5.56.03.710.0CÐ KT 1623/12/1998NgọcTrương Thị Bích031016104717

3.32.05.70.0CÐ KT 1628/07/1998NhânLê Võ Thiện031016104918

5.45.04.710.0CÐ KT 1608/02/1998NhungTrần Thị Tuyết031016105119

4.84.06.23.0CÐ KT 1624/03/1997NhưLê Phạm Huỳnh031016105220

5.34.05.710.0CÐ KT 1626/01/1998NinhNguyễn Thành031016105321

3.63.04.72.0CÐ KT 1604/10/1998PhiNguyễn Hoàng031016105522

4.13.04.77.0CÐ KT 1611/08/1998PhươngTrần Như031016106023

3.53.04.33.0CÐ KT 1617/11/1998PhượngVũ Thị031016106124

4.65.04.72.0CÐ KT 1624/07/1998QuânHuỳnh Hoàng031016106225

5.25.06.70.0CÐ KT 1631/05/1998TàiTrương Tấn031016106526

5.34.05.710.0CÐ KT 1602/08/1996TâmPhạm Minh031016106627

5.25.06.70.0CÐ KT 1614/05/1998ThoạiPhạm Trường031016107028

5.24.05.79.0CÐ KT 1615/11/1998ThùyLê Thị Mộng031016107129

4.64.04.77.0CÐ KT 1630/05/1998ThúyNguyễn Thị Ngọc031016107230

5.85.06.57.0CÐ KT 1610/12/1998TrânVõ Ngọc031016107931

5.25.04.310.0CÐ KT 1606/03/1998TrinhĐặng Thị Huyền031016108032

5.33.07.010.0CÐ KT 1616/10/1998TrúcHồ Thị Minh031016108233
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.85.05.710.0CÐ KT 1622/11/1998VinhLê Hoàng031016108734
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